PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN LẠC
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
MÔN TOÁN 6 _ NĂM HỌC 2022-2023
Bài 1. (2,0 điểm)
a) 

So sánh hai số sau : và 
b) 
Tìm số nguyên x thỏa mãn 

Bài 2. (2,0 điểm) Cho phân số (với n nguyên)
a) Tìm giá trị n nguyên âm để A có giá trị là số nguyên
b) Tìm giá trị n để A là phân số không rút gọn được 
Bài 3. (2,5 điểm)
a) 

Tìm các cặp giá trị nguyên thỏa mãn 
b) 
Cho phép toán * thỏa mãn , với hai số tự nhiên a và b ta có 


Tìm các số nguyên tố sao cho cũng là số nguyên tố 



Bài 4. (2,5 điểm) Cho 3 điểm nằm trên đường thẳng xy (C nằm giữa B và D) và điểm A nằm ngoài xy sao cho . Kẻ tia Az là tia phân giác của góc cắt xy tại điểm E
a) Tính số đo góc EAD và cho biết góc EAD là góc gì 
b) 
Từ điểm A vẽ thêm 50 tia phân biệt không đi qua . Hỏi có bao nhiêu góc đỉnh A được tạo thành 
c) Trên tia BA lấy thêm 3 điểm phân biệt M, N, P không trùng với B và A. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà các đỉnh là 3 trong 8 đỉnh A,B,C,D,E,M, N, P.
Bài 5. (1,0 điểm) Một quả bóng đá được khâu từ 32 miếng da. Mỗi miếng ngũ giác màu đen khâu với 5 miếng màu trắng, và mỗi miếng màu trắng khâu với 3 miếng màu đen. Hỏi có bao nhiêu miếng màu trắng 
[image: ]
ĐÁP ÁN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN LẠC
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
MÔN TOÁN 6 _ NĂM HỌC 2022-2023
Bài 1. (2,0 điểm)
c) 

So sánh hai số sau : và 


Ta có : , mà 


Do nên 
d) 
Tìm số nguyên x thỏa mãn 



Bài 2. (2,0 điểm) Cho phân số (với n nguyên)
c) Tìm giá trị n nguyên âm để A có giá trị là số nguyên

Với n nguyên giả sử A nguyên thì 

Mặt khác ta có 

Từ (1) và (2) ta có 
Vậy với = - 1 thì A nguyên 
d) Tìm giá trị n để A là phân số không rút gọn được 
Gọi d là ước nguyên tố của 6n+1 và 4n+3


Ta thấy A là phân số rút gọn được khi d-7

Xét 

Với cũng chia hết cho 7

Vậy với thì A là phân số không rút gọn được 
Bài 3. (2,5 điểm)
c) 

Tìm các cặp giá trị nguyên thỏa mãn 



Vậy 
d) 
Cho phép toán * thỏa mãn , với hai số tự nhiên a và b ta có 


Tìm các số nguyên tố sao cho cũng là số nguyên tố 
Theo bài ra ta có:

là số nguyên tố 

Do x, y là các số nguyên tố nên x≥ 2; y ≥ 2 suy ra 


Nếu x và y cùng tính chẵn lẻ thì  + 3y là số chẵn nên A= là số chẵn , mà A > 2 nên A là hợp số (vô lý)
Do đó x chẵn hoặc y chẵn, mà x, y là các số nguyên tố nên x = 2 hoặc y=2.

Nếu x = 2 ta có: A 


Do  chia 3 luôn dư 1 nên 3y +  +2 chia hết cho 3 mà 3y + 4 +2 > 3 nên A là hợp số (vô lý)

Nếu y= 2 thì A = +20.


Nếu x không chia hết cho 3 thì x chia 3 dư 1 nên + 20 chia hết cho 3 nên A là hợp số (vô lý)
Do đó x chia hết cho 3 mà x là số nguyên tố nên x = 3

Thử lại với x = 3; y= 2 thì A== 29 (là số nguyên tố)
Vậy x = 3 và y = 2




Bài 4. (2,5 điểm) Cho 3 điểm nằm trên đường thẳng xy (C nằm giữa B và D) và điểm A nằm ngoài xy sao cho . Kẻ tia Az là tia phân giác của góc cắt xy tại điểm E
[image: ]
d) Tính số đo góc EAD và cho biết góc EAD là góc gì 


Theo bài ra AE là tia phân giác của nên 
Vì điểm C nằm giữa B và D nên tia AC nằm giữa hai tia AB và AD


Lại có AE là tia phân giác của góc nên tia AB và tia AE nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là 

Từ đó suy ra tia AC nằm giữa 2 tia 



Vậy  là góc vuông 
e) 
Từ điểm A vẽ thêm 50 tia phân biệt không đi qua . Hỏi có bao nhiêu góc đỉnh A được tạo thành 
Từ điểm Avẽ thêm 50 tia phân biệt không đi qua B,C,D,E . ta có số tia gốc A là :

(tia)
Từ 1 tia tạo với 53 tia còn lại được 53 góc đỉnh A

Làm tương tự như vậy với 54 tia ta được số góc (góc )
Nhưng như vậy mỗi góc được tính 2 lần nên số góc thực tế tại đỉnh A là :

[bookmark: _GoBack](góc) 
f) Trên tia BA lấy thêm 3 điểm phân biệt M, N, P không trùng với B và A. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà các đỉnh là 3 trong 8 đỉnh A,B,C,D,E,M, N, P.
Trên tia BA có 5 điểm nên có 10 đoạn thẳng, Từ mỗi điểm E, C, D nối với hai đầu mút mỗi đoạn thẳng ta được một tam giác nên sẽ có 30 tam giác Trên tia BE có 4 điểm nên có 6 đoạn thẳng, Từ mỗi điểm A, M, N, P. nối với hai đầu mút mỗi đoạn thẳng ta được một tam giác nên sẽ có 24 tam giác
Bài 5. (1,0 điểm) Một quả bóng đá được khâu từ 32 miếng da. Mỗi miếng ngũ giác màu đen khâu với 5 miếng màu trắng, và mỗi miếng màu trắng khâu với 3 miếng màu đen. Hỏi có bao nhiêu miếng màu trắng 
Ta gọi số miếng trắng là x ( x là số tự nhiên, x < 32)
 gọi số miếng đen là y ( y là số tự nhiên, y < 32) 
Vì tổng có 32 miếng nên ta có x +y=32 
Ta xét các đoạn thẳng là các cạnh của ngũ giác và lục giác. Ta tính tổng số đoạn thẳng theo hai cách: 
Có x miếng trắng và mỗi miếng có 6 đoạn thẳng, nhưng trong đó mỗi miếng có 3 đoạn thẳng mà được lặp hai lần nên số đoạn thẳng có là: 6x - 3x:2 = 9x: 2 
Có y miếng đen và mỗi miếng có 5 đoạn thẳng, nhưng trong đó mỗi đoạn thẳng mà nối hai đỉnh gần nhất của hai ngũ giác được lặp hai lần nên số đoạn thẳng có là: 
5y + 5y: 2 = 15y:2 
Từ đó ta có 3x =5y = 20 Mà 5x + 5y = 160 nên 8x = 160 nên x =20
 Vậy có 20 miếng da màu trắng

image3.wmf
(

)

333332015

......

136101:2336

xx

+++++=

+


image43.wmf
·

BAC


oleObject53.bin

image44.wmf
AC


oleObject54.bin

image45.wmf
,

AEAD


oleObject55.bin

image46.wmf
·

·

·

256590

DAEEACDAC

=+=°+°=°


oleObject56.bin

image47.wmf
·

DAE


oleObject57.bin

oleObject3.bin

oleObject58.bin

image48.wmf
50454

+=


oleObject59.bin

image49.wmf
53.542862

=


oleObject60.bin

image50.wmf
2862:21431

=


oleObject61.bin

image4.wmf
61

43

n

A

n

+

=

+


oleObject4.bin

image5.wmf
,

xy


oleObject5.bin

image6.wmf
27

82312

x

y

-=

+


oleObject6.bin

image7.wmf
*3

a

abab

=+


oleObject7.bin

image8.wmf
,

xy


oleObject8.bin

image9.wmf
2**48

xy

+-


oleObject9.bin

image10.wmf
,,

BCD


oleObject10.bin

image11.wmf
·

·

50,65

BACCAD

=°=°


oleObject11.bin

image12.wmf
BAC


oleObject12.bin

image13.wmf
,,,

BCDE


oleObject13.bin

image14.png




oleObject14.bin

oleObject15.bin

image15.wmf
(

)

85

127254255385

42228

=<==


oleObject16.bin

image16.wmf
4317217085

81339

=>=


oleObject17.bin

image17.wmf
8585

89

<


oleObject18.bin

image18.wmf
12743

481

<


oleObject19.bin

oleObject20.bin

image19.wmf
(

)

(

)

33333201566662015

...........

136101:233626121336

11111201512015

61....12015

223133612016

xxxx

x

xxx

+++++=Û++++=

++

æö

Þ-+-++-=Þ-=Þ=

ç÷

++

èø


oleObject21.bin

oleObject22.bin

image20.wmf
(

)

6143122431

nnnn

++Þ++

MM


oleObject23.bin

image21.wmf
(

)

4343129432

nnnn

++Û++

MM


oleObject24.bin

image22.wmf
(

)

{

}

1()5

74343(7)1;7

15

;1;()

22

ntmA

nnU

nnnktm

=-Þ=-

é

ê

+Þ+Î=±±Þ

ê

=-==-

ë

M


oleObject25.bin

image23.wmf
61122

7

43129

ndnd

d

ndnd

++

ìì

ÞÞ

íí

++

îî

MM

M

MM


oleObject26.bin

image24.wmf
(

)

61761776171771

nnnnnk

+Þ+-Þ-Þ-Þ=+

MMMM


oleObject27.bin

image25.wmf
7143287

nknk

=+Þ+=+


oleObject28.bin

image26.wmf
(

)

71

nkkZ

¹+Î


image1.wmf
127

4


oleObject29.bin

oleObject30.bin

oleObject31.bin

image27.wmf
(

)

(

)

272314

823122324

233141.481.483.163.16(23~)

231133

31448481616

1203

10

xx

yy

yxdoyle

y

x

y

xktmktmktm

-

-=Þ=

++

Þ+-==--==--+

+--

---

---


oleObject32.bin

image28.wmf
(

)

(

)

;10;0

xy

=


oleObject33.bin

oleObject34.bin

oleObject35.bin

oleObject36.bin

oleObject1.bin

image29.wmf
22

2**486348342

yy

xyxyxy

+-=+++-=++-


oleObject37.bin

image30.wmf
2

3423

y

Axy

=++-³


oleObject38.bin

image31.wmf
2

x


oleObject39.bin

image32.wmf
2

342

y

xy

++-


oleObject40.bin

image33.wmf
342

y

y

=++


oleObject41.bin

image2.wmf
43

81


image34.wmf
4

y


oleObject42.bin

image35.wmf
4

y


oleObject43.bin

image36.wmf
2

x


oleObject44.bin

image37.wmf
2


oleObject45.bin

image38.wmf
2

x


oleObject46.bin

oleObject2.bin

image39.wmf
2

342

y

xy

++-


oleObject47.bin

oleObject48.bin

oleObject49.bin

oleObject50.bin

image40.emf
E

A

B

D

C


image41.wmf
·

BAC


oleObject51.bin

image42.wmf
·

·

·

11

.5025

22

BAEEACBAC

===°=°


oleObject52.bin

